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I. TRẮC NGHIỆM: Đánh dấu X vào ( là phương án Đúng cho mỗi câu.

(Các câu điền vào chỗ trống KHÔNG chấp nhận kết quả có sửa, tẩy xóa, đồ đậm )


( Điền vào chỗ trống: 5Byte= …………..……b?

( Phát biểu nào dưới đây là sai? 

( Giá thành máy tính ngày càng hạ nhưng tốc độ, độ chính xác của máy tính ngày càng cao.

( Máy tính ra đời làm thay đổi phương thức quản lí và giao tiếp trong xã hội.

( Máy tính tốt là máy tính nhỏ, gọn và đẹp.


( Các chương trình trên máy tính ngày càng đáp ứng được nhiều ứng dụng thực tế và dễ sử 
dụng hơn.


(Biển báo giao thông là loại thông tin gì?
( Số
   (Phi số
( hình ảnh
( văn bản


(Biểu diễn số thực  37651  dưới dạng dấu phẩy động:
( 3.7651*104

( 0,37651+105
( 0.37651x10-5

( 0.37651x105

(Để lưu trữ văn bản có nội dung “KIEM_TRA” máy tính tốn tối thiểu mấy Byte bộ nhớ?

( 7B 

( 8B

( 56B

( 64B


(Hãy chọn câu trả lời đúng cho THIẾT BỊ RA của máy tính?

( Màn hình, máy in, máy chiếu, loa và tai nghe.
( Màn hình, máy in, máy chiếu, máy quét.

( Máy quét, máy in, màn hình, bàn phím.

( Máy in, máy chiếu, chuột, loa và tai nghe


(Thiết bị nào dùng để lưu trữ lâu dài dữ liệu?

( Thiết bị vào.
( Bộ nhớ trong
( Bộ xử lý trung tâm.
(  Bộ nhớ ngoài.


( Chọn đáp án đúng?

( Bộ nhớ ROM có thể đọc, ghi dữ liệu trong lúc máy tính hoạt động

( Bộ nhớ gồm các ô nhớ được đánh số thứ tự bắt đầu từ 1 trở đi

( Bộ nhớ ngoài gồm các thiết bị nằm ngoài máy tính

( Bộ nhớ RAM có thể đọc, ghi dữ liệu trong lúc máy tính hoạt động.


( Dãy nhị phân 111100011 có giá trị thập phân là: ( 227
(412

(354

(483


( Cho thuật toán sau:


B1: Nhập 2 số nguyên a, b


B2: Nếu a > b thì  a( a + b ngược lại thì  b ( b – a


B3: Thông báo giá trị a, b, rồi kết thúc;


Với bộ dữ liệu vào a = 4  ,  b = –2, hãy cho biết kết quả của thuật toán (dữ liệu ra)



(  a =  ….      , b =   ….    


( Khi mô tả thuật toán bằng sơ đồ khối, hình chữ nhật có ý nghĩa gì?

( Quy định trình tự thực hiện các thao tác

( Thể hiện thao tác so sánh

( Thể hiện các phép tính toán


( Thể hiện các thao tác nhập, xuất dữ liệu


( Xác định Input/Output của bài toán: “Cho 3 số nguyên M, N, k (M<N). Hãy cho biết có 
bao nhiêu số nguyên trong đoạn [M,N] là ước của k.” 
Input:………………………………… ……………………..……………………..

Output:………………………………… ……………………..……………………


( Chọn câu đúng về Bài toán trong tin học:

( Có Input là những thông tin cần tìm
( Có output là những thông tin đã có

( Input và output của bài toán

( Là một việc mà ta muốn máy tính thực hiện

	Dãy số
	5
	4
	7
	9
	6
	

	i
	
	2
	3
	4
	5
	6

	Max
	5
	5
	X
	9 
	Y
	



( Mô phỏng việc thực hiện thuật toán tìm giá trị lớn nhất với N = 5 của dãy số: 5, 4, 7, 9, 6 
như sau: 



X và Y nhận giá trị lần lượt là: 



( 5 và 9
( 4 và 9



( 5 và 7
( 7 và 9


II. TỰ LUẬN: (3đ_làm ở trang sau) Cho số nguyên dương N, dãy A gồm các số nguyên a1, a2, …,aN và số nguyên K.  Hãy cho biết có bao nhiêu số hạng là ước của số  K có trong dãy A .
Hãy Xđbt, trình bày thuật toán (Liệt kê hoặc SĐK) và mô phỏng với bộ Input như sau: 



N= 10,     K=40, 
Dãy A : 3,  5,  4,  6,  12,  20,  15,  8,  30,  50
-----HẾT-----
ĐÁP ÁN
I. TRẮC NGHIỆM


( Điền vào chỗ trống: 5Byte= ………40…..……b?

( Phát biểu nào dưới đây là sai? 

( Giá thành máy tính ngày càng hạ nhưng tốc độ, độ chính xác của máy tính ngày càng cao.

( Máy tính ra đời làm thay đổi phương thức quản lí và giao tiếp trong xã hội.

( Máy tính tốt là máy tính nhỏ, gọn và đẹp.


( Các chương trình trên máy tính ngày càng đáp ứng được nhiều ứng dụng thực tế và dễ sử 
dụng hơn.


(Biển báo giao thông là loại thông tin gì?
( Số
   (Phi số
( hình ảnh
( văn bản


(Biểu diễn số thực  37651  dưới dạng dấu phẩy động:
( 3.7651*104

( 0,37651+105
( 0.37651x10-5

( 0.37651x105

(Để lưu trữ văn bản có nội dung “KIEM_TRA” máy tính tốn tối thiểu mấy Byte bộ nhớ?

( 7B 

( 8B

( 56B

( 64B


(Hãy chọn câu trả lời đúng cho THIẾT BỊ RA của máy tính?

(Màn hình, máy in, máy chiếu, loa và tai nghe.
( Màn hình, máy in, máy chiếu, máy quét.

( Máy quét, máy in, màn hình, bàn phím.

( Máy in, máy chiếu, chuột, loa và tai nghe


(Thiết bị nào dùng để lưu trữ lâu dài dữ liệu?

( Thiết bị vào.
( Bộ nhớ trong
( Bộ xử lý trung tâm.
( Bộ nhớ ngoài.


( Chọn đáp án đúng?

( Bộ nhớ ROM có thể đọc, ghi dữ liệu trong lúc máy tính hoạt động

( Bộ nhớ gồm các ô nhớ được đánh số thứ tự bắt đầu từ 1 trở đi

( Bộ nhớ ngoài gồm các thiết bị nằm ngoài máy tính

( Bộ nhớ RAM có thể đọc, ghi dữ liệu trong lúc máy tính hoạt động.


( Dãy nhị phân 111100011 có giá trị thập phân là: ( 227
(412

(354

(483


( Cho thuật toán sau:


B1: Nhập 2 số nguyên a, b


B2: Nếu a > b thì  a( a + b ngược lại thì  b ( b – a


B3: Thông báo giá trị a, b, rồi kết thúc;


Với bộ dữ liệu vào a = 4  ,  b = –2, hãy cho biết kết quả của thuật toán (dữ liệu ra)



(  a =  .2.      , b =   -2    


( Khi mô tả thuật toán bằng sơ đồ khối, hình chữ nhật có ý nghĩa gì?

( Quy định trình tự thực hiện các thao tác

( Thể hiện thao tác so sánh

( Thể hiện các phép tính toán


( Thể hiện các thao tác nhập, xuất dữ liệu


( Xác định Input/Output của bài toán: “Cho 3 số nguyên M, N, k (M<N). Hãy cho biết có 
bao nhiêu số nguyên trong đoạn [M,N] là ước của k.” 
Input:………3 sô M, N,k…………..……………………..

Output: Số lượng các số nguyên trong đoạn [M,N] là ước của k.


( Chọn câu đúng về Bài toán trong tin học:

( Có Input là những thông tin cần tìm
( Có output là những thông tin đã có

( Input và output của bài toán

( Là một việc mà ta muốn máy tính thực hiện
	Dãy số
	5
	4
	7
	9
	6
	

	i
	
	2
	3
	4
	5
	6

	Max
	5
	5
	X
	9 
	Y
	


































( Mô phỏng việc thực hiện thuật toán tìm giá trị lớn nhất với N = 5 của dãy số: 5, 4, 7, 9, 6 
như sau: 



X và Y nhận giá trị lần lượt là: 



( 5 và 9
( 4 và 9



( 5 và 7
( 7 và 9


II. TỰ LUẬN



1) XĐBT Đúng 
0,5 đ



2) Thuật toán đúng  1,5 đ



3) Mô phỏng  đúng
1.0 đ
3

